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	GT1 Kí
	SỐ PHÁCH:

	
	
	GT2 Kí
	



	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: 60 giây =  …….. phút (0,5đ – M1) 
	A. 18
	B. 1
	C. 2
	D. 3


Câu 2: Chữ số 4 trong số 8 574 126 có giá trị là: (0,5đ – M1)   
	A. 40
	B. 400
	C. 4 000
	D. 40 000


Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm của 2 m² 9 dm² ….. 29 dm²  là: (0,5đ – M1)   
	A. >
	B. <
	C. =
	D. Không có dấu nào


Câu 4: Số gồm 5 trăm nghìn, 7 trăm và 3 đơn vị viết là: (0,5đ – M1)   
	A. 500 703
	B. 500 730
	C. 500370  
	D. 507003


Câu 5: Cho 6 chữ số 1; 2; 5; 6; 9; 0. Số bé nhất gồm 6 chữ số đã cho là (0,5đ – M2)  
	A. 012 569
	B. 125 690	
	C. 102 569
	D. 120 569


 Câu 6: Làm tròn số 389 562 đến hàng trăm nghìn thì được số?  (0,5đ – M2)
	A. 300 000
	B. 400 000	
	C. 400 001
	D. 390 000


Câu 7: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh 9 dm là (0,5đ – M2)    
	A. 81 dm
	B. 36 dm2
	C. 36 dm 
	D. 81 dm2


Câu 8: Từ năm 2023 đến năm 2100 là thế kỉ thứ? (0,5đ – M2)    
	A. XX
	B. XXI	
	C. XXII
	D. XIX


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm )
Bài 1: Viết 3 số tiếp theo của mỗi dãy số dưới đây (1điểm – M1)
a. 2,  4, 6,  8, ………………………………………………………………………
b. 3,  5,  7,  9,………………….…… ……………………………………………..
c. 5, 11,  17,  23, ……………………..…………………………………………….






Bài 2: Đặt tính rồi tính: ( 2điểm – M2)
	8 143 +10 562
	12 372 -  1 036
	1 309 x  4
	8 235 :   3



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Hai lớp 4A và 4B trông được 600 cây. Lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?( 3 điểm – M3) 
 
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................









Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	C
	B
	D
	B

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ



II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Viết đúng mỗi số được 0,1 điểm (1điểm – M1)
a. 2,  4, 6,  8, 10, 12, 14
b. 3,  5,  7,  9, 11, 13, 15
c. 9, 11,  17,  23, 29, 35, 41
Bài 2: Ví dụ: Mỗi phép tính đặt tính đúng được 0,2 điểm và tính đúng được 0,3 điểm.
	          8 143                   
     + 10 562
        18 705  
	_12 372
    1 036
  11 336
	1 309
x       4
5 236

	  8 235      3	
  2 2          2 745
     13
       15
        0


Bài 3: 3 điểm
	Lớp 4A trồng được số cây là:
	0,5 điểm

	(600 + 50) : 2 = 325 (cây)
Lớp 4B trồng được số cây là:
	0,75 điểm
0,5 điểm

	(600 - 50) : 2 = 275 (cây )
	0,75điểm

	                      Đáp số: Lớp 4A: 325 cây
                                    Lớp 4B: 275 cây
	0,25 điểm
0,25 điểm


Lưu ý: Bài 3 học sinh có câu trả lời và cách làm khác đúng vẫn được điểm tối đa. 




            

